
BÀI 14: THỰC HÀNH – PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Tiến hành được thí nghiệm phát hiện hô hấp của thực vật qua sự thải CO2 và sự hút O2.
- Vận dụng kiến thức đã được học, giải thích kết quả của thí nghiệm.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, thực hành thí nghiệm.
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
- Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Kĩ năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Kỹ năng khoa học: quan sát, phân loại, nêu khái niệm định nghĩa.

3. Thái độ
- Đam mê nghiên cứu khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực giao tiếp: Xác định đúng các hình thức giao tiếp và mục đích giao tiếp: trao đổi với GV và các bạn trong lớp trong HĐ học.

- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày nội dung với  hình thức thích hợp (bài thu hoạch, sơ đồ hóa...) thông qua trình bày, tranh luận, thảo luận về kết quả thí nghiệm.
- Tư duy, khái quát: Giải thích được các kết quả thí nghiệm.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên:  
Dụng cụ: Bình thủy tinh, nút cao su, ống thủy tinh hình chữ U, phểu thủy tinh, ống nghiệm, cốc.
Hóa chất: Nước vôi trong, diêm.
Mẫu thực vật để chiết sắc tố: Hạt (lúa, ngô, đậu) nãy mầm, và hạt chết.
2. Chuẩn bị của học sinh: Theo hướng dẫn của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

GV: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng, 2 trợ lí và một thư kí.

+ Nhóm trưởng: làm thí nghiệm.

+ Trợ lí: chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ, hóa chất và trợ giúp nhóm trưởng tiến hành thí nghiệm.

+ Thư kí: ghi chép.

+ Thành viên: quan sát, thảo luận, làm báo cáo thu hoạch.

1. Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV làm thí nghiệm mẫu cho học sinh và nêu tóm tắt các bước tiến hành thí nghiệm:
1. Thí nghiệm 1: Phát hiện hô hấp qua sự thải CO2
- Cho vào bình thủy tinh 50g các loại hạt mới nhú mầm. Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U và phễu.

- Công việc này HS phải tiến hành trước giờ lên lớp ít nhất từ 1,5 - 2 giờ. 
- Vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm, cho đầu ngoài của ống hình chữ U vào ống nghiệm có chứa nước bari hay nước vôi trong. 
- Để so sánh, lấy một ống nghiệm có chứa nước bari hay nước vôi trong và thở bằng miệng vào đó qua 1 ống thủy tinh hay ống lá cây đu đủ. Nước vôi trong trường hợp này cũng bị vẫn đục. HS tự rút ra kết luận về hô hấp của cây.
2. Thí nghiệm 2: Phát hiện hô hấp qua sự hút O2
- Lấy 2 phần hạt mới nhú mầm (mỗi phần: 50 g). Đổ nước sôi lên một trong 2 phần hạt đó để giết chết hạt. Tiếp theo, cho mỗi phần hạt vào mỗi bình và nút chặt. 
- Thao tác này phải được HS tự tiến hành trước giờ lên lớp từ 1,5 - 2 giờ.

- Đến thời điểm thí nghiệm, mở nút bình chứa hạt sống và nhanh chóng đưa nến (que diêm) đang cháy vào bình. 

GV yêu cầu HS: nắm được mục tiêu của bài TH và các nhóm hình dung các bước tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng và giải thích kết quả thí nghiệm.
GV: Theo dõi hoạt động của các nhóm, đi từng bàn nhắc nhở HS thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả và thảo luận

GV:
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. 

- Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
HS:
- Báo cáo kết quả  của nhóm, bổ sung cho các nhóm khác.
HS: Kết quả thí nghiệm 1: 
Sau đó, rót nước từ từ từng ít một qua pheux vào bình chứa hạt. Nước sẽ đẩy không khí ra khỏi bình vào ống nghiệm. Vì không khí đó giàu CO2 → nước bari hay nước vôi trong sẽ bị vẫn đục. Do hô hấp của hạt, CO2 tích lũy lại trong bình, CO2 nặng hơn không khí nên nó không thể khuếch tán qua ống và phễu vào không khí xung quanh nên phải rót nước từ từ vào, nước đẩy không khí có chứa CO2 ra ngoài.
HS: Kết quả thí nghiệm 2: Bình chứa hạt nảy mầm không tưới nước sôi hô hấp và tạo CO2 . Ngọn lửa gặp lượng lớn CO2 sẽ bị tắt do không có O2 duy trì sự cháy. Ngọn lửa vào bình chứa hạt đã tới nước sôi sẽ vẫn cháy vì hạt đã bị chết, không thể hô hấp để tạo CO2
- Ghi chép vào phiếu thu hoạch và đưa ra kết luận về câu hỏi thảo luận.
- Tự đánh giá những gì đã học được.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của các nhóm học sinh. Chính xác hóa các kiến thức mà HS đã học được thông qua hoạt động: 

4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
Khi nói về thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Để phát hiện hô hấp thải CO2 thì người ta sử dụng nước vôi trong hoặc nước bari. 
II. Để phát hiện hô hấp hút O2 thì người ta sử dụng ngọn nến đang cháy. 
III. Mẫu vật được sử dụng thường là hạt đang nhú mầm, mẫu vật đối chứng thường là hạt khô hoặc hạt đã luộc chín.

 IV. Nếu lượng mẫu vật được tăng lên thì kết quả thí nghiệm sẽ tăng lên. 
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